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Câu 1: Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của 

tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình là 

A. quá trình loại bỏ độc quyền.  

B. sản xuất của cải vật chất. 

C. phương thức triệt tiêu cạnh tranh.  

D. hoạt động thúc đầy đầu cơ. 

 

Đáp án: B. sản xuất của cải vật chất. 

 

Quá trình tác động của con người vào tự nhiên và biến đổi các yếu tố 

của tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình được 

gọi là sản xuất của cải vật chất. Các sản phẩm này bao gồm các đồ 

dùng hàng ngày, thực phẩm, đồ điện tử, vật liệu xây dựng, vv. Quá 

trình này có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đến môi trường, tuy 

nhiên nó cũng mang lại nhiều lợi ích cho con người. 

Câu 2: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản 

xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển 

và 

A. làm tăng năng suất lao động.  

B. thâu tóm tổ chức độc quyền. 

C. duy trì mọi nguồn thu nhập.  

D. định đoạt tài nguyên thiên nhiên. 

Đáp án: A. làm tăng năng suất lao động. 

 

Quy luật giá trị là một trong những quy luật cơ bản của kinh tế chính trị, 

mô tả mối quan hệ giữa giá trị của một sản phẩm và lượng lao động cần 

thiết để sản xuất sản phẩm đó. Theo quy luật giá trị, giá trị của một sản 

phẩm phải phản ánh lượng lao động cần thiết để sản xuất nó. 

Khi quy luật giá trị được áp dụng trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, 

nó kích thích lực lượng sản xuất phát triển bằng cách đẩy mạnh việc 

tăng cường năng suất lao động. Điều này đồng nghĩa với việc sản xuất 

ra nhiều hơn với số lượng lao động ít hơn, dẫn đến sự gia tăng hiệu quả 

sản xuất. Tuy nhiên, quy luật giá trị cũng có thể có những tác động tiêu 

cực như đẩy mạnh cạnh tranh khốc liệt và tăng sự phân hoá tài sản. 



Câu 3: Hệ thống các quy tắc xử sự chung đo nhà nước ban hành và được 

bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là 

A. pháp luật.  

B. thỏa thuận.  

C. hương ước.  

D. biên bản. 

Đáp án: A. pháp luật. 

Hệ thống các quy tắc xử sự chung được ban hành và bảo đảm thực hiện 

bằng quyền lực nhà nước được gọi là pháp luật. Pháp luật là một tập 

hợp các quy định, quy tắc và nguyên tắc mà các quốc gia và các tổ chức 

quốc tế áp dụng để điều chỉnh hành vi của cá nhân và tổ chức trong xã 

hội. Pháp luật bao gồm cả các bộ luật, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và 

các tài liệu khác được ban hành bởi các cơ quan nhà nước và có tính bắt 

buộc. Qua đó, pháp luật giúp duy trì trật tự xã hội và bảo vệ quyền lợi 

của cá nhân và tổ chức. 

Câu 4: Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những 

gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào 

sau đây? 

A. Tuân thủ quy chế.  

B. Thi hành pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật.  

D. Phổ biến quy chế. 

Đáp án: C. Sử dụng pháp luật. 

 

Cá nhân và tổ chức thực hiện pháp luật bằng cách sử dụng pháp luật, 

tức là tuân thủ các quy định, quy tắc và nguyên tắc của pháp luật trong 

hành vi và hoạt động của mình. Sử dụng pháp luật đòi hỏi cá nhân và tổ 

chức phải biết và hiểu rõ về các quy định của pháp luật và phải đảm bảo 

rằng các hành vi của mình tuân thủ đúng các quy định này. 

 

Trong khi đó, tuân thủ quy chế là một phương thức cụ thể của việc sử 

dụng pháp luật, đòi hỏi các cá nhân và tổ chức phải tuân thủ các quy 

chế, quy trình, quy tắc được đặt ra để điều chỉnh hành vi của mình. Thi 

hành pháp luật là quá trình thực hiện các quyết định, áp dụng các biện 

pháp cụ thể của pháp luật để đảm bảo tuân thủ và thực hiện các quy định 

của pháp luật. Phổ biến quy chế là việc đưa thông tin về các quy chế, 

quy trình và quy tắc cho các cá nhân và tổ chức, nhằm giúp họ hiểu rõ 

hơn và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm các 

quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật 

hành chính bảo vệ là vi phạm 

A. truyền thống.  

B. tập quán.  

C. phong tục.  

D. kỉ luật. 

Đáp án: D. kỉ luật. 

Công dân có hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước 

do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là vi phạm kỉ luật. 

Kỉ luật là hình thức kỷ luật được áp dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà 

nước và doanh nghiệp để giải quyết các vi phạm trong hoạt động của 

nhân viên, cán bộ. 

Trong khi đó, truyền thống, tập quán và phong tục là các thuật ngữ dùng 

để chỉ những hình thức hành vi, quy định, thói quen hay phong tục lịch 

sử của một cộng đồng nhất định. 



Câu 6: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp 

luật có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ phải 

A. hủy bỏ mọi giao dịch.  

B. công khai bí mật đời tư. 

C. chịu trách nhiệm dân sự.  

D. tiến hành tư vấn pháp lí. 

Đáp án: C. chịu trách nhiệm dân sự. 

 

Nếu người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật 

có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ thì phải 

chịu trách nhiệm dân sự. Điều này có nghĩa là người đó phải chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại mà họ đã gây ra cho chủ sở hữu của tài sản 

đó. 

 

Các phương án khác không phù hợp với trường hợp này: 

 

Hủy bỏ mọi giao dịch là không thực tế và không giải quyết được vấn 

đề. 

 

Công khai bí mật đời tư không liên quan đến vấn đề xâm phạm quyền 

sở hữu tài sản. 

 

Tiến hành tư vấn pháp lý cũng không giải quyết được vấn đề và không 

phù hợp trong trường hợp này. 

Câu 7: Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là trong việc hưởng quyên, 

thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí mọi công dân đều không 

bị 

A. phân biệt đối xử.  

B. thay đổi quốc tịch. 

C. áp dụng hình phạt.  

D. truy cứu trách nhiệm. 

Đáp án: A. phân biệt đối xử. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ 

ngang nhau trong việc lựa chọn 

A. tài sản công.  

B. nơi cư trú. 

C. địa giới hành chính.  

D. giới tính thai nhi. 

Đáp án: B. nơi cư trú. 

Câu 9: Người sử dụng lao động không bố trí nhân viên nữ đảm nhiệm 

công việc nặng nhọc, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh 

đẻ và nuôi con là thực hiện quyền bình đẳng giữa 

A. người sản xuất và người kinh doanh.  

B. lao động nam và lao động nữ. 

Đáp án: B. lao động nam và lao động nữ. 



C. nhà nước và doanh nghiệp.  

D. chính quyền và nhân dân. 

Câu 10: Bình đẳng trong kinh doanh được thể hiện thông qua việc các 

doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều phải 

A. tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường.  

B. cân bằng quan hệ cung - cầu. 

C. đồng loạt duy trì chế độ một giá.  

D. chấm dứt phân hóa giàu - nghèo 

Đáp án: A. Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường. 

Giải thích: Bình đẳng trong kinh doanh được thể hiện thông qua việc 

các doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, giảm thiểu 

tác động xấu đến môi trường, đảm bảo an toàn cho người lao động, 

người tiêu dùng và cộng đồng xung quanh. Các doanh nghiệp cần phải 

thực hiện đầy đủ và chính xác các quy định về môi trường, thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng một nền kinh tế 

bền vững. 

Câu 11: Theo quy định của pháp luật ở nước ta, quyền bình đăng giữa 

các dân tộc trong lĩnh vực chính trị được thể hiện thông qua việc công 

dân được tham gia 

A. phát triển kinh tế địa phương.                        

B. quản lí nhà nước và xã hội. 

C. tôn tạo các di sản văn hóa.                            

 D. bảo vệ ngôn ngữ vùng miễn. 

D. bảo vệ ngôn ngữ vùng miền. 

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thâm quyền ra quyết 

định khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của 

người đó 

A. nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai. 

B. thiếu chứng nhận quyền sử dụng đất. 

C. có đỗ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. 

D. thuộc địa bàn cần phải quy hoạch. 

Câu trả lời đúng là C. có đỗ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Cơ quan 

có thẩm quyền ra quyết định khám xét chỗ ở của công dân phải có căn 

cứ khẳng định rằng chỗ ở đó có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Quy 

định này được quy định tại Điều 177 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, hành vi vu khống để hạ uy tín của 

người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về 

A. hộ tịch cá nhân.  

B. tính mạng, thân thể. 

C. danh dự, nhân phẩm.  

D. lí lịch tư pháp. 

Đáp án: C. danh dự, nhân phẩm. 

Giải thích: Theo điều 31 của Bộ luật dân sự năm 2015, quyền được pháp 

luật bảo vệ về danh dự, nhân phẩm của cá nhân là quyền không ai được 

xâm phạm. Hành vi vu khống để hạ uy tín của người khác được xem là 

vi phạm quyền này, và sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. 

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, 

điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của 

A. người làm dịch vụ chuyển phát.  

B. đại diện của chính quyền địa phương. 

C. đối tượng có hộ chiếu công vụ.  

Đáp án: D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 



D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Câu 15: Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ các trường 

hợp đặc biệt do pháp luật quy định đều được tham gia bầu cử là thể hiện 

nguyên tắc bầu cử 

A. tự nguyện.  

B. phố thông.  

C. hợp tác.  

D. đại diện. 

Đáp án đúng là A. tự nguyện. 

 

Giải thích: Nguyên tắc bầu cử tự nguyện là nguyên tắc cho phép mọi 

công dân đủ 18 tuổi trở lên tham gia bầu cử hoàn toàn tự nguyện và 

không bị bắt buộc. Quy định này được ghi trong Hiến pháp nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Bầu cử. 

Câu 16: Trong phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia 

quản lí nhà nước và xã hội bằng cách góp ý xây dựng các 

A. văn bản pháp luật.  

B. kĩ năng giao tiếp. 

C. hương ước làng xã.  

D. tập tục vùng miền. 

Đáp án: A. văn bản pháp luật. 

 

Giải thích: Theo Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 

mọi công dân đều có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, bao 

gồm quyền góp ý, kiến nghị, tố cáo và đóng góp ý kiến xây dựng chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, quyền này phải được thực 

hiện theo quy định của pháp luật. Việc góp ý xây dựng các văn bản pháp 

luật là một trong những cách thức thực hiện quyền này. 

Câu 17: Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết 

định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, 

xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền 

A. tố cáo.  

B. tranh tụng.  

C. kháng nghị.  

D. khiếu nại. 

Đáp án: C. kháng nghị. 

Câu 18: Theo quy định của pháp luật, quyền sáng tạo của công dân được 

hiểu là quyền của mỗi người được tự do 

A. đưa ra các phát minh, sáng chế.  

B. sưu tầm tài liệu tham khảo. 

C. bày tỏ mọi quan điểm cá nhân.  

D. bảo mật mọi phong tục, tập quản. 

A. đưa ra các phát minh, sáng chế. 

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp đặc biệt, 

người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được 

A. miễn trừ trách nhiệm pháp lí.  

B. học rút ngắn thời gian. 

C. hưởng mọi đặc quyền đặc lợi.  

D. nhận trợ cấp định kì. 

Câu trả lời đúng là: 

A. miễn trừ trách nhiệm pháp lí. 

Giải thích: Trong những trường hợp đặc biệt, người phát triển sớm về 

trí tuệ có quyền được miễn trách nhiệm pháp lý đối với những vi phạm 



bản quyền khi thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát minh 

sáng chế, thử nghiệm và phát triển sản phẩm. 

Câu 20: Pháp luật về phát triển kinh tế quy định công dân có quyền tự 

mình lựa chọn và 

A. ấn định mức thuế thu nhập.  

B. phân phối mọi loại hàng hóa. 

C. quyết định hình thức kinh doanh.  

D. triệt tiêu các loại cạnh tranh. 

Câu 20: Pháp luật về phát triển kinh tế quy định công dân có quyền tự 

mình lựa chọn và quyết định hình thức kinh doanh. (Đáp án C) 

Câu 21: Tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây khi được dùng để nộp 

thuế thu nhập cá nhân? 

A. Phương tiện thanh toán.  

B. Công cụ cắt trữ. 

C. Bảo mật thông tin.  

D. Điều tiết sản xuất. 

A. Phương tiện thanh toán. 

Câu 22: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh có 

vai trò 

A. gia tăng hiện tượng lạm phát.  

B. duy trì mọi nguồn thu nhập. 

C. thúc đầy tăng trưởng kinh tế.  

D. khuyến khích hoạt động đầu cơ. 

Câu 22: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh có 

vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Câu 23: Công dân sử dụng pháp luật khi chủ động 

A. bảo lưu mọi nguồn thu nhập.  

B. san bằng quy mô dân số. 

C. thúc đây các loại cạnh tranh.  

D. đăng kí thử nghiệm vắc-xin. 

Đáp án: C. thúc đẩy các loại cạnh tranh. 

Câu 24: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật 

hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Bán hàng dưới lòng đường.  

B. Giao hàng sai địa điểm thỏa thuận. 

C. Lây truyền HIV cho nhiều người.  

D. Sản xuất trái phép chất ma túy. 

Câu trả lời là D. Sản xuất trái phép chất ma túy. 

Câu 25: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đăng giữa các dân tộc 

không thể hiện ở phương diện nào sau đây? 

A. Hủ tục.  

B. Văn hóa.  

Đáp án: D. Kinh tế. 



C. Chính trị.  

D. Kinh tế. 

Câu 26: Lực lượng chức năng không vỉ phạm quyền bất khả xâm phạm 

về thân thể khi bắt người bị 

A. tình nghi.  

B. khiếu nại.  

C. truy nã.  

D. thanh tra. 

Đáp án: A. tình nghi. 

Câu 27: Việc công dân đóng góp ý kiến cho chủ trương xây dựng nông 

thôn mới tại địa phương trong hội nghị toàn dân là thực hiện quyền nào 

sau đây? 

A. Tự do ngôn luận.  

B. Điều phối nhân sự. 

C. Phân bố nguồn lực.  

D. Phê duyệt chính sách. 

A. Tự do ngôn luận. 

Câu 28: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

trong trường hợp nào sau đây? 

A. Dự đoán kết quả kiểm phiếu. 

B. Tìm hiểu dự án khởi nghiệp tại địa phương. 

C. Đề nghị chuyển đổi quốc tịch. 

D. Biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân. 

Đáp án: D. Biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân. 

Câu 29: Khi phát hiện người có hành vi nhập cảnh trái phép, công dân 

thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích ngăn chặn 

A. hình thức thay đổi nơi cư trú.  

B. hành vi vi phạm pháp luật. 

C. cách thức điều tra nhân khẩu.  

D. hoạt động giao thương quốc tế. 

Đáp án: B. hành vi vi phạm pháp luật. 

Câu 30: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau 

đây? 

A. Trích nguồn tài liệu tham khảo.  

B. Thiết kế logo sản phẩm. 

C. Sao chép nhãn hiệu độc quyền.  

D. Thống kê tài sản cá nhân. 

Câu trả lời: C. Sao chép nhãn hiệu độc quyền. 

Câu 31: Anh A cùng chị B, anh C cùng chị D đã đến Ủy ban nhân dân 

phường X làm thủ tục đăng kí kết hôn. Xác định anh C và chị D đều 

Điều này thể hiện tính xác định chặt chẽ về nội dung của pháp luật, bởi 

vì Ủy ban nhân dân phường X chỉ cấp giấy chứng nhận kết hôn cho anh 



chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định nên anh M cán bộ phường X chỉ làm 

thủ tục đăng kí kết hôn và cấp giấy chứng nhận kết hôn cho anh A và 

chị B. Điều này thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến.  

B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

C. Tính áp đặt cưỡng chế.  

D. Tính đề cao quyền lực cá nhân. 

A và chị B, và không cho phép anh C và chị D kết hôn vì họ chưa đủ 

tuổi theo quy định. 

Câu 32: Sau khi tốt nghiệp đại học, chị A dành toàn bộ thời gian trau 

dồi các kĩ năng mềm cho bản thân. Khi bài viết ngợi ca những thanh 

niên đã tình nguyện tham gia thử nghiệm vắc-xin phòng COVID-19 của 

chị A đăng trên mạng xã hội được dư luận đánh giá cao, một tòa soạn 

đã mời chị làm cộng tác viên nhưng chị từ chối. Chị A đã thực hiện pháp 

luật theo hình thức nào sau đây? 

A. Sử dụng pháp luật.  

B. Thi hành pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật.  

D. Tuân thủ pháp luật. 

Đáp án: D. Tuân thủ pháp luật. 

Giải thích: Trong tình huống này, chị A đã tuân thủ pháp luật bằng cách 

không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật liên quan đến việc từ 

chối làm cộng tác viên cho tòa soạn. Chị A đã quyết định không nhận 

lời mời của tòa soạn, điều này là hoàn toàn hợp pháp và không vi phạm 

pháp luật. 

Câu 33: Chị N được nhận vào học tập tại trường Dự bị dân tộc đúng lúc 

gia đình chị được Nhà nước cho vay vốn ưu đãi để phát triển mô hình 

trồng rừng. Sau khi tốt nghiệp đại học về công tác tại địa phương, chị N 

đã tổ chức phục dựng thành công nhiễu lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, 

khi chị N nộp hồ sơ tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân thì bị anh Q cán 

bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối khi biết chị là người dân tộc thiểu số. Chị N 

chưa được bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện 

nào sau đây? 

A. Giáo dục.  

B. Văn hóa.  

C. Chính trị.  

D. Kinh tế. 

Đáp án: C. Chính trị. 

 

Giáo dục, văn hóa, chính trị và kinh tế là bốn phương diện chính trong 

việc đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Trong trường hợp này, 

chị N bị từ chối quyền tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân do chị là người 

dân tộc thiểu số, đây là việc vi phạm quyền bình đẳng chính trị giữa các 

dân tộc. 

Câu 34: Trong thời gian nghỉ hè, vì thường xuyên cùng bạn chơi điện tử 

nên cháu A bị bố khóa cửa giam trong phòng suốt 2 ngày không cho ra 

ngoài. Bố cháu A đã vi phạm quyền nào sau đây của công đân? 

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.  

B. Được pháp luật bảo hộ về giáo dục. 

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.  

Câu trả lời: C. Bất khả xâm phạm về thân thể. Bố cháu A đã vi phạm 

quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi khóa cháu trong phòng suốt 2 

ngày, đây là hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em và là hành vi vi phạm 

pháp luật. 



D. Được pháp luật bảo hộ về danh tính. 

Câu 35: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh 

B đã đồng ý viết phiếu bầu giúp anh V là đồng nghiệp cùng cơ quan 

theo lựa chọn của anh V. Hoàn thành xong nghĩa vụ cử tri của mình, chị 

C phát hiện phiếu bầu của anh B và anh V có nội dung giống nhau nên 

chị đã khuyên hai anh V và B viết lại phiếu bầu rồi chị 

ra về. Nhưng anh V đã từ chối rồi bỏ phiếu của mình và của anh B vào 

hòm phiếu. Anh B và chị C cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau 

đây? 

A. Phổ thông.  

B. Bình đẳng.  

C. Bỏ phiếu kín.  

D. Trực tiếp. 

Đáp án: C. Bỏ phiếu kín. 

 

Giải thích: Trong bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu kín là một trong những 

nguyên tắc quan trọng nhất. Việc anh V từ chối khuyên chị C viết lại 

phiếu và bỏ phiếu của anh B và của mình vào hòm phiếu không phải là 

bỏ phiếu kín và vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín trong bầu cử. 

Câu 36: Trường Trung học phổ thông X đã tổ chức nhiều hoạt động trải 

nghiệm nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh toàn trường. Học 

sinh Trường X được bảo đảm thực hiện quyền nào sau đây? 

A. Chuyển giao công nghệ.  

B. Lựa chọn việc làm. 

C. Được phát triển.  

D. Tự phán quyết. 

Đáp án: B. Lựa chọn việc làm. 

Học sinh Trường Trung học phổ thông X được bảo đảm thực hiện quyền 

lựa chọn việc làm, tức là được định hướng và tìm hiểu các ngành nghề, 

chuyên ngành phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Các hoạt 

động trải nghiệm nghề nghiệp có thể giúp học sinh hiểu rõ hơn về các 

ngành nghề, giúp họ có thể có được quyết định đúng đắn về việc lựa 

chọn ngành nghề và định hướng tương lai. 

Câu 37: Anh M, anh A và chị V cùng làm việc tại công ty X do bà Q 

làm giám đốc, trong đó anh M là kế toán. Do biết anh M thuê anh B là 

tài xế taxi chở đến một tụ điểm để cá độ bóng đá nên bà Q nghỉ ngờ anh 

M đã rút 50 triệu đồng của công ty và kí quyết định buộc thôi việc đối 

với anh M. Khi giúp anh M gửi đơn khiếu nại đến phòng làm việc của 

bà Q, anh A bí mật lấy trộm nhẫn kim cương của bà Q. Sau đó, vì bị chị 

V phát 

hiện và đe dọa nên anh A buộc phải chuyển 30 triệu đồng cho chị V. 

Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự? 

A. Chị V và anh A  

B. AnhM, chị V và anh A 

C. Anh M và anh B  

D. Anh A, chị V và bà Q. 

Đáp án: D. Anh A, chị V và bà Q. 

 

Giải thích: 

 

Anh M đang bị buộc thôi việc và bị nghi là rút tiền của công ty một cách 

trái phép. 

Anh A đã lấy trộm nhẫn kim cương của bà Q. 

Chị V đã đe dọa và lừa đảo anh A để lấy tiền. 

Cả 3 hành vi trên đều vi phạm pháp luật và đều có thể bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự và dân sự. Tuy nhiên, anh B và chị Q không có hành vi 

vi phạm pháp luật trong câu hỏi này. 

Câu 38: Chị B và chị C cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh thuốc tân 

dược. Vì chị B thiếu bằng chuyên ngành nên đã nhờ bồ chị là ông V 

Đáp án: C. Chị B, ông D và chị C. 

 



giúp đỡ. Sau khi nhận 100 triệu đồng của ông V, ông D lãnh đạo cơ quan 

có thẩm quyền đã cấp phép kinh doanh cho chị B đồng thời từ chối hồ 

sơ của chị C. Bức xúc, chị C thuê ông X làm nghề tự do tung tin chị B 

chuyên cung cấp thuốc giả khiến lượng khách hàng của chị B giảm sút. 

Những ai sau đây vi phạm quyên bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Chị B, ông D và ông X  

B. Chị B và ông D 

C. Chị B, ông D và chị C  

D. Ông D và ông V 

Giải thích: 

 

Chị B đã vi phạm quy định về bằng chuyên ngành khi nộp đơn đăng ký 

kinh doanh thuốc tân dược mà không có bằng chuyên ngành cần thiết, 

và vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh khi sử dụng tiền của ông 

V để đánh lừa cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh. 

 

Ông D vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh khi chỉ cấp phép kinh 

doanh cho chị B mà từ chối hồ sơ của chị C mà không có lý do hợp lý. 

 

Chị C vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh khi tung tin chị B 

cung cấp thuốc giả để hạ uy tín kinh doanh của chị B. 

Câu 39: Gia đình ông D và gia đình ông Q cùng là hàng xóm của vợ 

chồng anh M, chị H. Vì muốn chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng được 

ông Q cho vợ chồng chị vay, chị H cố tình tránh mặt ông. Do đó, ông Q 

thuê ông D bắt giam và bỏ đói chị H trong nhà kho suốt hai ngày nhằm 

uy hiếp, ép anh M phải trả nợ. Sau khi được giải thoát, chị H nảy sinh ý 

định bắt cóc con ông D, còn anh M đã bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà 

ông Q để trả thù. Những ai sau đây vi phạm quyền bắt khả xâm phạm 

về thân thể của công dân? 

A. Ông Q và ông D 

B. Ông Q, ông D và chị H 

C. Ông Q và anh M. D Ông Q, ông D và anh M 

Đáp án: B. Ông Q, ông D và chị H. 

 

Ở đây, ông Q thuê ông D bắt giữ và bỏ đói chị H trong nhà kho nhằm 

uy hiếp và ép anh M trả nợ, đây là hành vi vi phạm quyền bắt khả xâm 

phạm về thân thể của công dân. Tuy nhiên, chị H và anh M cũng vi 

phạm pháp luật khi thực hiện hành vi bắt cóc và đổ thuốc trừ sâu vào bể 

nước nhà ông Q để trả thù. 

Câu 40: Anh A là chỉ cục trưởng, các anh B, C là kiểm lâm viên cùng 

công tác tại Chi Cục kiểm lâm X. Anh B phát hiện anh A cho ông M 

khai thác khối lượng lớn gỗ quý trong rừng để trục lợi nên anh B đã 

tống tiền ông M. Biết chuyện, anh A yêu cầu anh C tạo tình huống vu 

khống anh B mắc lỗi nghiêm trọng đề dựa vào đó, anh A thực hiện quy 

trình kỉ luật và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh B. Vốn có mâu 

thuẫn cá nhân nên khi bắt gặp chị Q, một người dân trong vùng đồng 

thời là người yêu của anh B vào rừng hái lá thuốc, anh C đã lập biên bản 

và kí quyết định buộc chị Q phải nộp phạt 300 nghìn đồng. Sau đó, 

chứng kiến chị Q ném chất bẩn vào phòng ở của mình, anh C đã đánh 

chị gãy chân. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại vừa 

bị tố cáo? 

A. Anh A, anh C và anh B  

Hành vi của anh A, anh B và anh C đều có vấn đề và có thể bị khiếu nại 

hoặc tố cáo. 

 

Anh A đã lợi dụng vị trí quyền lực của mình để cho phép ông M khai 

thác gỗ trái phép và buộc thôi việc anh B một cách bất hợp pháp. 

 

Anh B đã tống tiền ông M để giữ kín sự việc và tiếp tục vi phạm pháp 

luật. 

 

Anh C đã lập biên bản sai sự thật để buộc chị Q phải nộp phạt và sau đó 

dùng bạo lực với chị Q, điều này là một hành vi sai trái và bất hợp pháp. 

 



B. Anh A và anh C 

C. Anh A, anh B và ông M  

D. Anh A và chị Q 

Vì vậy, đáp án là A. Anh A, anh C và anh B đều có thể bị khiếu nại hoặc 

tố cáo. 

 


